
UBND PHƯỜNG NGÔ QUYỀN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC 

 NGUYỄN THƯỢNG HIỀN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 07/TB-THNTH Phường Ngô Quyền, ngày 08 tháng 8 năm 2025 

 
 

THÔNG BÁO  

Danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường  

Năm học 2025 - 2026 

Căn cứ Thông tư số 21/2024/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo 

dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Quyết định số 63/QĐ-THNTH ngày 08/8/2025 Về việc Phê duyệt 

danh mục xuất bản phẩm tham khảo sử dụng trong nhà trường, năm học 2025-

2026 của trường tiểu học Nguyễn Thượng Hiền; 

Trường Tiểu học Nguyễn Thượng Hiền thông báo danh mục xuất bản phẩm 

tham khảo sử dụng trong nhà trường năm học 2025 – 2026, cụ thể như sau: 

TT 
TÊN XUẤT BẢN PHẨM 

(Tên tài liệu, đồ dùng…) 
TÁC GIẢ 

NHÀ XUẤT BẢN 

(Đơn vị sản xuất) 

LỚP 1 

1 
VBT Tiếng Việt 1 (tập 

1+2) 
Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) NXB ĐHSP TP HCM 

2 VBT Toán 1 (tập 1+2) Đỗ Đức Thái (Chủ biên) Nhà xuất bản ĐHSP 

3 VBT TN&XH 1 Mai Sỹ Tuấn (Chủ biên) Nhà xuất bản ĐHSP 

4 VBT HĐTN 1 Nguyễn Dục Quang (Chủ biên) NXB ĐHSP TP HCM 

5 VBT Âm nhạc 1 Đỗ Thị Minh Chính (Chủ biên) NXB GDVN 

6 Vở thực hành MT 1 Nguyễn Thị Đông (Chủ biên) Nhà xuất bản ĐHSP 

7 
VBT Tiếng Anh 1 (I-leam 

Smart Start) 

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ 

biên) 
NXB ĐHSP TP HCM 

LỚP 2 

1 
Vở Thực hành toán 2 (tập 

1+2) 
Lê Anh Vinh (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

2 
VBT Tiếng Việt 2 (tập 

1+2) 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

3 VBT Đạo đức 2 Nguyễn Thị Toan (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

4 VBT Âm nhạc 2 Đỗ Thị Minh Chính (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

5 Vở thực hành MT 2 Nguyễn Thị Đông (Chủ biên) Nhà xuất bản ĐHSP 

6 
VBT Tiếng Anh 2 (I-leam 

Smart Start)  

Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ 

biên) 
NXB ĐHSP TP HCM   

LỚP 3 



TT 
TÊN XUẤT BẢN PHẨM 

(Tên tài liệu, đồ dùng…) 
TÁC GIẢ 

NHÀ XUẤT BẢN 

(Đơn vị sản xuất) 

1 
Vở Thực hành toán 3 (tạp 

1+2) 
Lê Anh Vinh (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

2 Tập viết 3 (tập 1+2) Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

3 VBT Đạo đức 3 Nguyễn Thị Toan (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

4 Vở thực hành MT 3 Nguyễn Thị Đông (Chủ biên) Nhà xuất bản ĐHSP 

5 
VBT Tiếng Anh 3 (Global 

Success) 
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN  

6 VBT Tin học 3 Cao Hồng Huệ (Chủ biên) Nhà xuất bản ĐH Vinh  

LỚP 4 

1 
Vở Thực hành Toán 4 (tập 

1+2) 
Lê Anh Vinh (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

2 
VBT Tiếng Việt 4 (tập 

1+2) 
Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

3 Vở thực hành MT 4 Nguyễn Thị Đông (Chủ biên) Nhà xuất bản ĐHSP 

4 
VBT Tiếng Anh 4 (Bộ 

GD&ĐT) 
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) Nhà xuất bản GDVN  

5 VBT Tin học 4 Cao Hồng Huệ (Chủ biên) Nhà xuất bản ĐH Vinh  

LỚP 5  

1 VBT Toán 5 (tập 1+2) Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

2 
VBT Tiếng Việt 5 (tập 

1+2) 
Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

3 Truyện đọc 5 Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

4 Luyện Tập làm văn 5 Đặng Mạnh Thường (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

5 Hướng dẫn Tin học 5 Đào Thái Lai (Chủ biên) Nhà xuất bản GDVN 

6 
VBT Tiếng Anh 5 (Bộ 

GD&ĐT) 
Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên) Nhà xuất bản GDVN  

Nhà trường trân trọng thông báo để cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, 

phụ huynh học sinh của trường được biết. 

Nơi nhận: 
- CBGV-NV, PHHS; 

- Lưu VT. 
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